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I. TRẮC NGHIỆM: 
Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng
Câu 1:  Cây nhãn cần ít nước trong thời kỳ nào?
A. Thời kỳ ra hoa.                B. Thời kỳ sinh trưởng của quả.
C. Thời kỳ ra lá                    D. Thời kỳ quả chín.
Câu 2. Thời vụ trồng nhãn tốt nhất là
A. mùa Xuân.     B. mùa khô.        C. mùa mưa.      D. mùa Đông.
Câu 3. Đâu không phải là giống cây ăn quả có múi?
A. Cam.       B. Bưởi.          C. Dâu tây.           D. Quýt.
Câu 4. Loại sâu nào không gây nguy hại cho cây nhãn?
A. Bọ xít.          B. Sâu kèn.               C. Sâu đục thân.         D. Sâu đục quả.
Câu 5. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản của cây ăn quả có múi, thời điểm nào không nên bón phân cho cây?
A. Tháng 1.   B. Tháng 6.        C. Tháng 8.    D. Tháng 12.
Câu 6.  Mục đích của việc bón phân khi cây ăn quả có múi bắt đầu ra hoa là gì?
A. Khôi phục sinh trưởng của cây, thúc đẩy cho các đợt lộc mới.
B. Thúc đẩy quá trình ra hoa nuôi dưỡng hoa và tăng khả năng đậu quả.
C. Nuôi dưỡng quả, hạn chế rụng quả và thúc đẩy quả lớn.
D. Thúc đẩy quá lớn và nâng cao chất lượng của quả.
Câu 7. Kích thước hố trồng nhãn đối với đất phù sa đất đồng bằng là
A. rộng 80cm; sâu 40 - 60cm.       B. rộng 100cm; sâu 40 - 60cm.
C. rộng 100cm; sâu 60 - 80cm.       D. rộng 80cm; sâu 60 - 80cm.
Câu 8. Làm thế nào để cải tạo đất và hạn chế cỏ dại cho nhãn?
A. Tưới nhiều nước.                B. Bón phân đúng  lúc.
C. Trồng xen cây họ Đậu.         D. Phủ bạt quanh gốc.
Câu 9. Cây ăn quả có múi ngừng sinh trưởng khi nào?
A. dưới 12oC.       B. khoảng 30oC.    C. từ 23oC đến 29oC.  D. từ 12oC đến 39oC.
Câu 10. Cây ăn quả có múi chịu được cường độ ánh sáng nào sau đây?
A. 12 000 lux           B. 2 000 lux       C. 20 000 lux           D. 52 000 lux
Câu 11. Lượng nước cần tưới trong giai đoạn cây nhãn phân hóa mầm hoa là
A. 10 đến 20 lít/ cây.                B. 20 đến 30 lít/ cây.
C. 10 đến 25 lít/ cây.                 D. 25 đến 40 lít/ cây.
Câu 12. Mục đích của việc chặt rễ cây nhãn là
A. cho cây ngừng phát triển.                               B. ức chế sinh trưởng của cây.
C. kích thích quá trình sinh trưởng của cây.         D. loại bỏ rễ xấu, bệnh.
Câu 13. Kích thước hố trồng cây ăn quả có múi là bao nhiêu?
A. 50cm x 50cm x 50cm.                      B. 50cm x 60cm x 70cm.
C. 60cm x 60cm x 60cm.                       D. 30cm x 40cm x 50cm.
Câu 14. Để nâng cao khả năng đậu quả cho cây ăn quả có múi, ta có thể sử dụng chất kích thích nào?
A. Paclobutrazol.     B. phân bón NPK       C. Cytokinin            D. GA3.
Câu 15. Cùi nhãn chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng quả?
A. 15% đến 35%.             B. 25% đến 35%.  
 C. 35% đến 55%.            D. 25% đến 65%.
Câu 16. Cây xoài có những loại hoa nào?
A. Hoa đực và hoa cái.                     B. Hoa đực và hoa lưỡng tính.                       
C. Hoa cái và hoa lưỡng tính.          D. Hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.
Câu 17. Thời gian thích hợp khoanh vỏ cây nhãn thúc đẩy khả năng ra hoa là
A. tháng 10.       B. tháng 11.            C. tháng 12.        D. tháng 9.
Câu 18. Nên bón thúc cho cây nhãn vào thời gian nào?
A. Khi ra hoa.                                                       B. Sau khi thu hoạch quả.
C. Khi ra hoa và sau khi thu hoạch quả.               D. Không cần bón thúc.
Câu 19: Lượng mưa thích hợp cho trồng nhãn là
A. 1000 - 1200 mm/năm.                              B. 1200 - 1400 mm/năm.
C. 1200 - 1500 mm/năm.                              D. 1200 - 1600 mm/năm.
Câu 20. Cây xoài thuộc họ
A. bồ hòn.            B. cam quýt.                C. đào lộn hột.                D. dừa cạn.
II. TỰ LUẬN:
Câu 1
Em hãy nêu kĩ thuật điều khiển ra hoa, đậu quả của cây có múi?
Câu 2
Em hãy đặc điểm của thực vật học của cây xoài?
Câu 3 . Vì sao khi bón phân cho nhãn lại bón xung quanh gốc cây theo hình chiếu của tán?
